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1 TAN-00090362 Phạm Thanh An 11/8/1995 072095001695 17/11/2016

Cục CS 

ĐKQL&DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Cao đẳng Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
III

2 TAN-00005612 Nguyễn Bá An 30/6/1982 291037159 04/02/2012 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư Kỹ thuật Điện - 

Điện tử

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III

3 TAN-00059382 Nguyễn Tri Ân 22/6/1982 225209687 18/3/2008 CA Khánh Hòa Việt Nam Khánh Hòa
Trung học chuyên 

nghiệp ngành Điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

4 TAN-00090363 Trần Tuấn Anh 18/01/1993 072093002015 05/01/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú & 

DLQG về Dân cư

Việt Nam Tây Ninh
Cao đẳng Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

5 TAN-00090364 Đặng Tuấn Anh 29/08/1980 290628540 13/04/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
II

6 TAN-00090365 Trần Công Tuấn Anh 22/12/1974 049074000004 12/01/2016

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Kỹ sư Giao thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Giám sát Công trình 

Giao thông đường bộ
III

Quản lý dự án III

7 TAN-00090366 Đặng Hồng Bảo 23/02/1993 079093006215 14/6/2017

Cục CS 

ĐKQL&DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
III

8 TAN-00059392 Phan Tấn Bước 12/01/1985 072085005036 29/3/2018

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án III

9 TAN-00059393 Đặng Thanh Cảm 30/4/1981 290680187 05/11/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Kỹ thuật công 

nghiệp

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

10 TAN-00090367 Huỳnh Giang Châu 23/8/1980 072080000568 26/10/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư điện - điện tử
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III

11 TAN-00090368 Nguyễn Đình Chiến 01/01/1985 168206198 19/3/2004 CA Hà Nam Việt Nam
Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam

Kỹ sư xây dựng DD & 

CN

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
III

Định giá xây dựng III

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

12 TAN-00090369 Nguyễn Quốc Cường 11/08/1983 290733726 20/04/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Điện - Điện tử

Hệ thống Điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III

13 TAN-00005602 Phạm Quốc Cường 11/10/1988 311977254 06/03/2016 CA Tiền Giang Việt Nam Tiền Giang
Cao đẳng Công nghệ kỹ 

thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

14 TAN-00090370 Đặng Thành Danh 20/10/1988 072088004402 26/6/2018 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Quản lý dự án III

Định giá xây dựng III
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15 TAN-00090371 Trần Phát Đạt 25/01/1994 291068301 01/6/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kiến trúc sư kiến trúc
Thiết kế Kiến trúc công 

trình
III

16 TAN-00090372 Lê Tấn Đạt 20/4/1988 205258973 26/4/2011 CA Quảng Nam Việt Nam
Huyện Phú Ninh, tỉnh 

Quảng Nam

Cao đẳng Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

17 TAN-00059406 Thái Thanh Điền 06/7/1992 291010963 16/07/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án III

18 TAN-00090373 Phạm Quốc Dũng 14/11/1967 072067001721 20/4/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQLCT & DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Điện Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
II

19 TAN-00090374 Nguyễn Quốc Dũng 29/8/1976 290635154 11/8/2011 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
II

Định giá xây dựng II

20 TAN-00016747 Phạm Tiến Dũng 29/4/1983 290738664 18/4/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
Quản lý dự án II

21 TAN-00090375 Nguyễn Thái Dương 20/11/1981 290721829 28/10/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Kỹ sư công nghiệp
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

22 TAN-00090376 Nguyễn Nhân Duy 28/9/1978 072078001482 17/5/2019

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư Điện - Điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

23 TAN-00090377 Trần Cát Duy 23/02/1981 290681748 14/10/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Kỹ sư xây dựng
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp (hạng II), 

Hạ tầng kỹ thuật (hạng 

III)

II

24 TAN-00090378 Nguyễn Bảo Duy 16/6/1989 290933925 24/11/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư kỹ thuật đô thị Quản lý dự án III

Định giá xây dựng III

25 TAN-00090379 Nguyễn Phương Duy 07/11/1984 290738249 31/12/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án III

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
II

26 TAN-00045310 Trần Phương Duy 06/11/1986 072086004887 07/6/2018

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh Kiến trúc sư

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp (hạng II), 

Hạ tầng kỹ thuật Cấp 

thoát nước (hạng III)

II

27 TAN-00016723 Trần Văn Hòa Em 25/12/1973 072073002874 09/4/2019
Cục cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ
Quản lý dự án III

Giám sát Công trình 

Giao thông đường bộ
II

28 TAN-00090380 Nguyễn Văn Giác 20/11/1985 072085002352 24/08/2016

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư 

Kỹ thuật điện - Điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
II
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29 TAN-00090381 Trần Phương Giang 06/12/1984 025479839 23/9/2014 CA Tp.HCM Việt Nam Quận Tân Phú, Tp.HCM
Kiến trúc sư kiến trúc 

công trình

Thiết kế Kiến trúc công 

trình
III

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
III

Định giá xây dựng III

30 TAN-00090382 Nguyễn Bảo Hà 03/02/1986 290809324 04/7/2001 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Dương Minh Châu, 

Tây Ninh

Kỹ sư đường hầm và 

Metro

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án II

31 TAN-00059417 Hà Thanh Sơn Hà 28/10/1978 072078001307 09/6/2016 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Kiến trúc sư kiến trúc 

công trình

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật (Thoát 

nước)

III

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III

32 TAN-00059419 Nguyễn Minh Hải 24/10/1988 290849736 30/5/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
II

Định giá xây dựng II

33 TAN-00090383 Nguyễn Khắc Hải 07/11/1988 290872536 21/3/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư công nghiệp
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III

Định giá xây dựng III

34 TAN-00090384 Nguyễn Chí Hải 11/5/1990 290984846 26/7/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh

Trung cấp xây dựng 

DD&CN; Kỹ sư kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
III

35 TAN-00090385 Trần Thanh Hải 29/4/1989 072089005769 16/9/2019 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh

Cao đẳng xây dựng cầu 

đường
Khảo sát Địa hình III

Thiết kế Công trình 

Giao thông đường bộ
III

Định giá xây dựng III

Giám sát Công trình 

Giao thông đường bộ
III

36 TAN-00090386 Nguyễn Hoài Hận 23/10/1992 072092004388 19/3/2019

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú & 

DLQG về Dân cư

Việt Nam Tây Ninh
Cao đẳng Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III

37 TAN-00059420 Võ Thị Nguyệt Hằng 08/5/1970 072170004011 21/02/2020
Cục cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Định giá xây dựng II

38 TAN-00034156 Phạm Công Hậu 22/9/1983 290719087 20/8/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án III

39 TAN-00061508 Nguyễn Thanh Hiệp 13/8/1973 072073000518 28/01/2016

Cục CS 

ĐKQL&DLQG về 

dân cư

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Hạ tầng kỹ 

thuật (Thoát nước)
III
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Giám sát Công trình 

Giao thông đường bộ
II

40 TAN-00090387 Đặng Thanh Hoài 01/01/1981 072081000229 23/11/2018

Cục CS 

ĐKQL&DLQG về 

dân cư

Việt Nam Tây Ninh

Cao đẳng cầu đường; 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình

Thiết kế Công trình 

Giao thông đường bộ
III

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

41 TAN-00090388 Phạm Văn Học 29/11/1987 290837535 05/3/2009 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Dương Minh Châu, 

Tây Ninh

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án III

42 TAN-00005596   Võ Minh Hội 10/11/1987 291194520 05/12/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Điện - Điện tử

Hệ thống Điện
Định giá xây dựng III

43 TAN-00059429 Trần Quốc Hùng 20/7/1965 290334291 11/12/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
II

44 TAN-00090389 Nguyễn Thanh Hùng 01/7/1970 033070003180 11/12/2018

Cục CS 

ĐKQL&DLQG về 

dân cư

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Định giá xây dựng II

45 TAN-00090390 Dư Triệu Khánh Hưng 01/11/1989 290988298 08/8/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
KTS Quy hoạch; Thạc 

sĩ kiến trúc

Thiết kế Kiến trúc công 

trình
II

46 TAN-00090391 Nguyễn Huy 03/7/1986 072086002823 10/3/2017

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp (hạng II) 

và Hạ tầng kỹ thuật 

(hạng III)

II

47 TAN-00059434 Ngô Trang Hoàng Huy 03/6/1992 291010758 11/10/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
Quản lý dự án III

48 TAN-00090392 Phạm Hoàng Khang 24/6/1994 291093805 19/6/2010 CA Tây Ninh Việt Nam
Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư Kỹ thuật Điện - 

Điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

49 TAN-00034170 Lê Hồng Khanh 20/10/1980 072080002923 14/11/2017

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án III

Giám sát Công trình 

Giao thông đường bộ
II

50 TAN-00032330 Dương Quốc Khiêm 02/01/1983 290785338 15/11/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp thoát nước)
III

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

51 TAN-00034171 Vương Đăng Khoa 12/8/1981 290674026 11/8/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kiến trúc sư

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp (hạng II), 

Hạ tầng kỹ thuật (hạng 

III)

II
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52 TAN-00090393 Phùng Văn Kỷ 13/7/1985 024085000618 28/5/2019

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
III

53 TAN-00090394 Nguyễn Chí Lâm 28/9/1994 291069151 16/8/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh

Trung cấp xây dựng 

DD&CN; Kỹ sư kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
III

54 TAN-00016790 Huỳnh Hữu Lộc 28/5/1982 072082001061 26/01/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Việt Nam
Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư xây dựng DD & 

CN

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II

55 TAN-00005593 Bùi Tấn Lượng 07/11/1989 072089003637 15/3/2018

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
II

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II

Định giá xây dựng II

56 TAN-00090395 Đỗ Thanh Mai 20/05/1987 072187004573 16/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú & 

DLQG về Dân cư

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Điện - Điện tử

Hệ thống Điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

57 TAN-00090396 Võ Hoàng Minh 01/06/1990 290938450 01/08/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Điện - Điện tử

Điện năng

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

58 TAN-00090397 Nguyễn Ngọc Minh 19/08/1993 072093004330 18/4/2019
Cục cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội
Việt Nam Tây Ninh

Kỹ sư Điện - Điện tử

Kỹ thuật điện

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

59 TAN-00090398 Trần Anh Minh 04/12/1986 290802412 26/5/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư điện - điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
II

60 TAN-00090399 Nguyễn Thanh Nam 10/01/1993 291095059 12/07/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh

Cao đẳng Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Định giá xây dựng III

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

61 TAN-00090400 Võ Việt Bảo Nghi 23/9/1976 072076000596 13/01/2016

Cục CS 

ĐKQL&DLQG về 

dân cư

Việt Nam Tây Ninh

Kỹ sư kinh tế xây dựng; 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

Khảo sát Địa hình II

Thiết kế Công trình 

Giao thông đường bộ
II

Định giá xây dựng II

Giám sát Công trình 

Giao thông đường bộ
II

62 TAN-00059462 Ngô Quang Nghĩa 22/6/1985 290769187 28/01/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án III

63 TAN-00090401 Phan Trọng Nghĩa 07/02/1994 341757199 29/12/2010 CA Đồng Tháp Việt Nam Đồng Tháp

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III



STT Số Chứng chỉ Họ và tên
Năm sinh

(dd/MM/yyyy)

Số CMND/

hộ chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

DANH SÁCH 138 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số  90 /QĐ-SXD ngày  05 /6 /2020 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
III

Định giá xây dựng III

64 TAN-00059465 Nguyễn Quí Ngọc 01/01/1986 072086004891 19/6/2018

Cục CS 

ĐKQL&DLQG về 

dân cư

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Quản lý dự án III

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
II

Định giá xây dựng III

Khảo sát Địa hình III

65 TAN-00016784 Phạm Thị Hồng Ngọc 11/6/1986 072186002984 11/5/2017

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
II

66 TAN-00090402 Phạm Thành Nhân 06/03/1993 291047476 23/08/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Điện - Điện tử

Kỹ thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III

67 TAN-00059473 Phạm Tấn Nhựt 14/06/1991 290984883 28/3/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Cao đẳng xây dựng
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

Định giá xây dựng III

68 TAN-00090403 Lê Tấn Phát 25/03/1993 072093000778 24/04/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú & 

DLQG về Dân cư

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Điện - Điện tử

Hệ thống Điện

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

69 TAN-00090404 Nguyễn Đình Phát 17/8/1982 030082006860 13/4/2018

Cục CS 

ĐKQL&DLQG về 

dân cư

Việt Nam Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng Thủy 

lợi, Thủy điện, Cấp 

thoát nước

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

70 TAN-00059478 Nguyễn Thanh Phong 01/11/1991 291056909 20/01/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Điện - Điện tử

Điện năng

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III

71 TAN-00090405 Trần Thanh Phong 05/11/1980 290678979 05/11/1980 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Trung cấp cầu đường
Giám sát Công trình 

Giao thông đường bộ
III

72 TAN-00090406 Nguyễn Hoài Phong 17/02/1978 290590330 14/5/2010 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường

Giám sát Công trình 

Giao thông đường bộ
III

73 TAN-00005578 Phạm Văn Phóng 10/3/1976 291081723 13/11/2009 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh
Kỹ sư Thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT (Thủy lợi)
III

74 TAN-00090407 Hồ Châu Phú 09/12/1987 072087004469 14/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú & 

DLQG về Dân cư

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Điện - Điện tử

Hệ thống Điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

75 TAN-00090408 Trịnh Văn Phúc 18/12/1988 091088000146 12/6/2018 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
III

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

76 TAN-00059484 Trần Thanh Phước 03/06/1984 311802259 25/02/2015 CA Tiền Giang Việt Nam Tây Ninh
Cao đẳng Xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình 

Giao thông đường bộ
III
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Giám sát Hạ tầng kỹ 

thuật (Thoát nước)
III

Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật (Thoát nước)
III

77 TAN-00090409 Đàm Thanh Phước 04/3/1989 290897462 13/6/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư cầu đường
Giám sát Công trình 

Giao thông đường bộ
III

78 TAN-00005568 Nguyễn Hữu Phương 12/3/1978 290604483 10/02/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án III

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Giám sát Hạ tầng kỹ 

thuật
III

79 TAN-00090410 Trần Thị Hồng Phượng 23/6/1990 049190000133 26/10/2017

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
Kiến Trúc sư Quy hoạch 

vùng và Đô thị

Thiết kế Kiến trúc công 

trình
III

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III

80 TAN-00090411 Võ Trần Đắc Quan 05/05/1984 290771683 24/11/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Trung cấp Hệ thống 

Điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

81 TAN-00090412 Vương Hồng Quân 10/01/1981 290708588 19/10/2010 CA Tây Ninh Việt Nam
Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư môi trường; Kỹ 

sư xây dựng DD&CN

Giám sát Hạ tầng kỹ 

thuật
II

Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
II

82 TAN-00059491 Trần Quốc Quân 17/12/1978 290585033 17/12/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án III

83 TAN-00090413 Nguyễn Ngọc Quí 06/3/1983 072083003015 24/4/2017 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng DD & 

CN

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
II

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

Quản lý dự án III

84 TAN-00034193 Trần Bỉnh Quốc 23/7/1979 290613183 03/8/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án II

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II

Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
III

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp (hạng II), 

Hạ tầng kỹ thuật (hạng 

III)

II

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

85 TAN-00090414 Trương Văn Rồi 27/12/1966 290355502 27/12/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp (hạng II), 

Hạ tầng kỹ thuật (hạng 

III)

II

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II
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86 TAN-00090415 Sử Đình Sang 20/7/1993 072093002461 18/5/2017

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
III

87 TAN-00034196 Nguyễn Phước Sang 26/5/1981 072081000287 05/8/2015

Cục cảnh sát  

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp (hạng II), 

Hạ tầng kỹ thuật (hạng 

III)

II

88 TAN-00090416 Nguyễn Viết Sô 20/11/1989 290994729 01/3/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Cao đẳng Công nghệ Kỹ 

thuật Điện

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III

89 TAN-00090417 Nguyễn Chí Sơn 10/10/1992 291069150 26/6/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh

Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật xây dựng; Kỹ sư 

kỹ thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
III

90 TAN-00090418 Huỳnh Thanh Sơn 18/8/1980 290658877 31/8/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kiến trúc sư
Thiết kế Kiến trúc công 

trình
II

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
II

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III

91 TAN-00090419 Lê Phan Hữu Tài 24/06/1992 291024202 24/08/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Cao đẳng Công nghệ kỹ 

thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

92 TAN-00034202 Bùi Tấn Tài 02/8/1987 311900834 18/01/2014 CA Tiền Giang Việt Nam Tiền Giang
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án III

Định giá xây dựng II

93 TAN-00090420 Trần Thanh Tâm 20/08/1982 072082001318 29/03/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú & 

DLQG về Dân cư

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Điện - Điện tử

Điện năng

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

94 TAN-00090421
Nguyễn Hoàng Đức 

Tâm
04/10/1990 0720900006408 13/3/2020 Cục Cảnh sát Việt Nam Tây Ninh

Kỹ sư Điện - Điện tử

Điện năng

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III

95 TAN-00059503 Nguyễn Nhật Tâm 15/12/1973 290504101 27/02/2010 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư Điện - Điện tử 

(Điện năng)

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

96 TAN-00034207 Phạm Thanh Thái 01/01/1989 290909896 18/2/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp thoát nước)
III

97 TAN-00090422 Trần Văn Thăng 29/08/1963 290177637 29/8/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư Thủy lợi
Giám sát công trình 

NN&PTNT (Thủy lợi)
III

98 TAN-00090423 Võ Kim Thắng 07/9/1973 290674027 22/7/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư Giao thông
Giám sát Công trình 

Giao thông đường bộ
II

99 TAN-00090424 Trần Quốc Thanh 20/03/1990 072090002757 17/4/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú & 

DLQG về Dân cư

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Điện - Điện tử

Điện năng

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III

100 TAN-00090425 Nguyễn Quốc Thanh 20/01/1988 072088003456 17/11/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú & 

DLQG về Dân cư

Việt Nam Tây Ninh
Trung cấp QL&SC lưới 

điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III
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101 TAN-00090426 Lê Hải Thanh 30/08/1981 290734113 26/07/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Điện - Điện tử

Điện năng

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III

102 TAN-00034212 Dương Châu Thanh 03/7/1975 072075002658 13/8/2018

Cục CS 

ĐKQL&DLQG về 

dân cư

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

Thiết kế Công trình 

Giao thông đường bộ
III

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Quản lý dự án III

Khảo sát Địa hình III

103 TAN-00090427 Phan Thanh Thảo 24/3/1984 072184003343 25/05/2017

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án III

104 TAN-00034215 Trần Minh Thi 16/3/1985 072085001571 05/4/2016

Cục CS 

ĐKQL&DLQG về 

dân cư

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

105 TAN-00016805 Lê Nguyễn Minh Thiện 01/01/1976 072076001748 22/3/2017

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình
Định giá xây dựng II

Quản lý dự án II

106 TAN-00032365 Vũ Quang Thưởng 06/3/1983 186106079 26/01/2011 CA Nghệ An Việt Nam Nghệ An
Kỹ sư xây dựng cầu - 

đường
Quản lý dự án III

Định giá xây dựng III

107 TAN-00061509 Tạ Văn Tiến 17/7/1970 034070005877 23/7/2018

Cục CS 

ĐKQL&DLQG về 

dân cư

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Hạ tầng kỹ 

thuật (Thoát nước)
III

108 TAN-00059518 Đinh Ngọc Toàn 25/10/1991 290965223 24/05/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Cao đẳng KT Điện, điện 

tử

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III

109 TAN-00059520 Nghiêm Văn Toàn 13/9/1983 072083000463 25/8/2015

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
Quản lý dự án III

110 TAN-00090428 Phan Phước Toàn 21/3/1981 072081004277 23/5/2019

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình 

Giao thông đường bộ
III

111 TAN-00016748 Bùi Khắc Toàn 18/12/1991 072091004053 31/10/2018 Cục Cảnh sát Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Quản lý dự án III

112 TAN-00090429 Đỗ Trọng Toàn 21/4/1985 290856882 29/3/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp; 

Kỹ sư điện

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
III

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

113 TAN-00090430 Văn Thị Minh Trang 03/11/1984 290743819 15/7/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án III



STT Số Chứng chỉ Họ và tên
Năm sinh

(dd/MM/yyyy)

Số CMND/

hộ chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

DANH SÁCH 138 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số  90 /QĐ-SXD ngày  05 /6 /2020 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

114 TAN-00090431 Trần thị Kim Trang 15/8/1991 072191000710 01/3/2016

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh Kiến Trúc sư
Thiết kế Kiến trúc công 

trình
III

115 TAN-00090432 Hoàng Minh Trí 24/02/1994 291097214 03/03/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
III

116 TAN-00090433 Đào Văn Trớn 14/7/1971 290488510 19/6/2006 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Kiến trúc sư Quy hoạch 

đô thị

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Thiết kế Kiến trúc công 

trình
III

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
II

117 TAN-00090434 Nguyễn Đức Trọng 02/7/1978 290643098 02/3/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng cầu - 

đường bộ

Giám sát Công trình 

Giao thông đường bộ
II

118 TAN-00016734 Lê Thành Trung 28/03/1987 290909386 21/07/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kiến Trúc sư
Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
II

119 TAN-00090435 Nguyễn Thế Trung 25/9/1989 290973483 13/6/2006 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Dương Minh Châu, 

Tây Ninh

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án III

120 TAN-00090436
Nguyễn Hoàng Nhật 

Trường
26/05/1988 072088001873 07/07/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú & 

DLQG về Dân cư

Việt Nam Tây Ninh
Trung cấp Hệ thống 

Điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

121 TAN-00006491 Nguyễn Thế Trưởng 17/09/1988 072088002760 27/04/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú & 

DLQG về Dân cư

Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường
Khảo sát Địa hình III

Thiết kế Công trình 

Giao thông đường bộ
III

Định giá xây dựng III

122 TAN-00055338 Đặng Thanh Tú 05/11/1987 072087004099 01/3/2018

Cục CS 

ĐKQL&DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư Điện khí hóa 

cung cấp điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
II

123 TAN-00059530 Đặng Đức Tư 26/3/1959 036059003217 20/12/2017

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
II

124 TAN-00090437 Nguyễn Văn Tuấn 22/12/1982 290703245 26/05/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Cao đẳng Điện công 

nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

125 TAN-00090438 Võ Trọng Tuấn 18/3/1981 290696369 12/3/20010 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

126 TAN-00090439 Nguyễn Mạnh Tuấn 20/01/1984 023936176 15/7/2015
CA TP. Hồ Chí 

Minh
Việt Nam Tây Ninh Kiến Trúc sư

Thiết kế Kiến trúc công 

trình
III

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
III

Định giá xây dựng III
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127 TAN-00090440 Phạm Ngọc Tuấn 05/5/1993 291002801 08/7/2007 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Công trình 

Giao thông đường bộ
III

128 TAN-00090441 Nguyễn Minh Tuấn 04/04/1989 290989252 21/8/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
III

129 TAN-00090442 Phạm Minh Tùng 26/3/1974 290539533 16/10/2009 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Dương Minh Châu, 

Tây Ninh
Kỹ sư cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Quản lý dự án III

130 TAN-00059549 Nguyễn Thanh Tùng 11/11/1992 291048383 16/7/2008 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng; Thạc sĩ 

kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Thiết kế công trình 

NN&PTNT
III

Định giá xây dựng III

131 TAN-00059534 Lê Thanh Tùng 19/5/1987 290904351 13/8/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án III

132 TAN-00090443 Cao Thanh Tùng 20/3/1992 291079327 01/10/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
III

133 TAN-00090444 Lê Văn Tuồng 25/11/1978 300910047 09/2/2017 CA Long An Việt Nam Long An
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

134 TAN-00090445 Nguyễn Đình Vẽ 10/10/1978 290643184 06/3/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng cầu - 

đường bộ

Giám sát Công trình 

Giao thông đường bộ
II

135 TAN-00090446 Nguyễn Huỳnh Việt 17/03/1985 290798949 10/02/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Điện - Điện tử

Điện năng

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III

136 TAN-00059541 Trần Văn Vĩnh 01/01/1988 290897342 27/5/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án III

137 TAN-00090447 Nguyễn Y Vịnh 23/3/1985 291174857 28/5/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp (hạng II), 

Hạ tầng kỹ thuật (hạng 

III)

II

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án II

138 TAN-00090448 Nguyễn Thị Thu Xuân 20/10/1987 072187005989 09/4/2019

Cục 

ĐKQLCT&DLQG 

về DC

Việt Nam Tây Ninh

Cao đẳng Kinh tế Xây 

dựng; Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Định giá xây dựng II


